
Địa chỉ

Thôn 1 2 3

1 Trương Thị Kỳ Trương Thị Kỳ Chủ hộ Đồng Xuân PA16LH0011925 19 21 22 3 57.000 171.000

2 Lê Thị Ba Lê Thị Ba Chủ hộ Đồng Xuân PA16LH0011523 48 1 57.000 57.000

3 Nguyễn Thị Năm Lê Quang Hữu con Đồng Xuân PA16LH0011794 25 29 2 57.000 114.000

4 Phạm Thị Thuận Phan Thị Yên Chủ hộ Đồng Xuân PA16LH0033534 40 46 28 3 57.000 171.000

5 Lê Thị Xuân Lê Thị Xuân Chủ hộ Đồng Xuân PA16LH0034909 36 31 2 57.000 114.000

6 Phạm Thị Liệu Phạm Thị Liệu Chủ hộ Liên Xuân PA16LH0034467 15 26 12 3 57.000 171.000

7 Phạm Thị Tín Phạm Thị Tín Chủ hộ Liên Xuân PA16LH0039114 6 6 8 3 57.000 171.000

8 Phan Thị Long Phan Thị Long Chủ hộ Liên Xuân PA16LH0012151 29 34 18 3 57.000 171.000

9 Phan Triện Phan Triện Chủ hộ Liên Xuân PA16LH0012396 14 17 14 3 57.000 171.000

10 Trần Thị Liên Trần Thị Liên Chủ hộ Liên Xuân PA16LH0012152 17 33 15 3 57.000 171.000

11 Phạm Thị Mai Phạm Thị Mai Chủ hộ Liên Xuân PA16LH0016691 9 9 6 3 57.000 171.000

12 Phan Ngọc Nguyễn Thị Cúc Mẹ Liên Xuân PA16LH0012342 15 19 18 3 57.000 171.000

13 Nguyễn Thị Vân Nguyễn Thị Á Mẹ Liên Xuân PA16LH0012343 26 36 31 3 57.000 171.000

14 Phan Thị Ân Phan Thị Ân Chủ hộ Liên Xuân PA16LH0016695 11 18 12 3 57.000 171.000

15 Phan Văn Minh Phan Văn Minh Chủ hộ Liên Xuân PA16LH0012046 38 41 2 57.000 114.000
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16 Nguyễn Danh Tuân Nguyễn Danh Tuân Chủ hộ Nam Hà PA16HT0014968 3 16 2 57.000 114.000

17 Nguyễn Thị Oánh Nguyễn Thị Oánh Chủ hộ Nam Hà PA16HT0023861 192 9 2 57.000 114.000

18 Trương Thị Em Trương Thị Em Chủ hộ Trung Châu PA16LH0011986 19 31 11 3 57.000 171.000

19 Nguyễn Thị Hiền Nguyễn Thị Hiền Chủ hộ Trung Châu PA16LH0011996 21 30 21 3 57.000 171.000

20 Trần Thị Linh Trần Thị Linh Chủ hộ Trung Châu PA16LH0016728 22 1 57.000 57.000

21 Hoàng Thị Ly Hoàng Thị Ly Chủ hộ Trung Châu PA16LH0012030 17 14 15 3 57.000 171.000

22 Lê Thị Thịnh Lê Thị Thịnh Chủ hộ Trung Châu PA16LH0016808 9 11 6 3 57.000 171.000

23 Nguyễn Danh Văn Nguyễn Danh Văn Chủ hộ Vĩnh Phong PA16LH0011607 4 7 6 3 57.000 171.000

24 Lê Thị Tiến Lê Thị Tiến Chủ hộ Vĩnh Phong PA16LH0011326 15 16 13 3 57.000 171.000

25 Trương Văn Cảnh Trương Văn Cảnh Chủ hộ Vĩnh Phong PA16LH0010752 25 37 27 3 57.000 171.000

26 Lê Ngọc Ánh Lê Ngọc Ánh Chủ hộ Vĩnh Phong PA16LH0010715 18 8 10 3 57.000 171.000

27 Trương Duy Tòng Nguyễn Thị Hường vợ Vĩnh Phong PA16LH0011618 36 1 57.000 57.000

28 Lê Thị Đông Lê Thị Đông Chủ hộ Vĩnh Phong PA16LH0010741 37 24 2 57.000 114.000

29 Lê Thị Chín Lê Thị Chín Chủ hộ Vĩnh Phong PA16LH0011329 24 47 43 3 57.000 171.000

30 Phan Đình Tỉu Lê Thị Bảo Chủ hộ Xuân Tây PA16LH0012192 12 13 13 3 57.000 171.000

31 Nguyễn Thị Sinh Nguyễn Thị Sinh Chủ hộ Xuân Tây PA16LH0012214 9 11 12 3 57.000 171.000

32 Lê Tiến Sỹ Lê Thị Phụng Chủ hộ Xuân Tây PA16LH0012238 21 1 57.000 57.000

33 Lê Văn Hường Lê Thị Thái Chủ hộ Xuân Tây PA16LH0012314 20 18 21 3 57.000 171.000

34 Lê Thị Liên Lê Thị Liên Chủ hộ Xuân Tây PA16LH0016573 10 8 10 3 57.000 171.000

35 Lê Thị Từ (Đức) Lê Thị Từ Chủ hộ Xuân Tây PA16LH0016893 16 26 2 57.000 114.000

36 Nguyễn Thị Lân Nguyễn Thị Lân Chủ hộ Xuân Tây PA16LH0012240 38 1 57.000 57.000

37 Phan Đình Ngụ Phan Đình Ngụ Chủ hộ Xuân Tây PA16LH0011848 20 26 2 57.000 114.000



38 Phạm Thị Chiên Phan Đình Ngụ Chủ hộ Xuân Tây PA16LH003847 4 15 2 57.000 114.000

39 Lê Thị Tiến Lê Thị Tiến Chủ hộ Xuân Tây PA16LH002240 29 34 32 3 57.000 171.000

40 Lê Tiến Nhụy Lê Tiến Nhụy Chủ hộ Xuân Tây PA16LH0012287 29 1 57.000 57.000

41 Nguyễn Đình Danh Phạm Thị Loan mẹ Yên Thọ PA16LH0039313 33 1 57.000 57.000

42 Lê Thị Trường Lê Thị Trường Chủ hộ Yên Thọ PA16LH0011032 33 1 57.000 57.000

43 Lê Thị Lục Lê Thị Lục Chủ hộ Yên Thọ PA16LH0030517 34 38 44 3 57.000 171.000

44 Trương Quang Khiếng Trần Thị Mai Mẹ Yên Thọ PA16LH0011140 13 30 8 3 57.000 171.000

45 Trương Thị Nhật Trương Thị Nhật Chủ hộ Yên Thọ PA16LH0010850 16 15 2 57.000 114.000

46 Lê Văn Hoan Lê Văn Hoan Chủ hộ Yên Thọ PA16LH0011080 33 39 2 57.000 114.000

47 Lê Doãn Đường Phạm Thị Nghịch vợ Yên Thọ PA16LH0010827 22 26 28 3 57.000 171.000

48 Trần Thị Cạnh Trần Thị Cạnh Chủ hộ Yên Thọ PA16LH0011048 31 38 35 3 57.000 171.000

49 Nguyễn Đình Cạnh Lê Thị Tuyết mẹ Yên Thọ PA16LH0011022 26 34 22 3 57.000 171.000

50 Trương Thị Tỷ Trương Thị Tỷ Chủ hộ Vĩnh Phú PA16LH0010874 25 1 57.000 57.000

51 Trương Thị Lý Trương Thị Lý Chủ hộ Vĩnh Phú PA16LH0010888 25 44 2 57.000 114.000

52 Nguyễn Trung Thực
Nguyễn Trung 

Thực
Chủ hộ Vĩnh Phú PA16LH0018873 21 1 57.000 57.000

53 Đặng Thị Lực Đặng Thị Lực Chủ hộ Vĩnh Phú PA16LH0017002 26 1 57.000 57.000

54 Trương Thị Hường Trương Thị Hường Chủ hộ Vĩnh Phú PA16LH0010904 15 22 16 3 57.000 171.000

Tổng: 53 128 7.296.000

CHỦ TỊCH
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NGƯỜI LẬP

Bằng chữ: Bảy triệu hai trăm chín mươi sáu nghìn đồng
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